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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC PHẦN:  KỸ THUẬT SẤY 

HỌC KỲ :  II            NĂM HỌC : 2014 – 2015
Lớp:  12CĐ-NL        Ngày thi : ___/ ___ / 2015
Thời gian thi:  90 phút 

Chú ý:  
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- Tính toán pbh , ph , d chính xác sau dấu phẩy 5 số, những đại lượng còn lại tính chính xác 2 số sau dấu phẩy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: (3đ)

Trình bày độ ẩm tương đối và độ ẩm tuyệt đối của vật liệu sấy: khái niệm, công thức (có giải thích ký hiệu và nêu đơn vị). Và viết công thức liên hệ giữa 2 đại lượng này.
Bài 2: (3đ)

Một vật liệu sấy có:


- Lượng ẩm tách được sau khi sấy là W = 30 kg/h

- Độ ẩm tương đối của vật liệu lúc đầu và sau:  (1 = 78%, (2 = 24%

1. Tính độ ẩm tuyệt đối của vật liệu lúc đầu và sau khi sấy (k1 (k2  [%].

2. Tính lượng nguyên vật liệu G1 [kg/h] và lượng thành phẩm G2 [kg/h].

Bài 3: (4đ)

Một hệ thống sấy thực có các quá trình như hình vẽ và có các thông số sau:
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	- Lượng ẩm tách được W =  20 kg/h
- Tác nhân sấy là không khí ẩm p = 1 bar

- Điểm 0 có: nhiệt độ to = 29(C và độ ẩm (o = 80%.

- Nhiệt độ điểm 1 là t1 = 80 (C, nhiệt độ đọng sương của điểm 2 là ts2 = 44(C.

- Hiệu suất nhiệt tại calorifer là ( = 90 %.

1. Xác định tên của quá trình sấy này ? 

2. Tính do, Io, I1, d2 ?

3. Tính lưu lượng tác nhân sấy L[kg/s], và nhiệt calorifer cấp lý thuyết Q[kW] và cấp thực tế Qthực [kW] ? 



----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC PHẦN:  KỸ THUẬT SẤY 

HỌC KỲ :  II            NĂM HỌC : 2014 – 2015
Lớp:  12CĐ-NL        Ngày thi : ___/ ___ / 2015
Thời gian thi:  90 phút 

Chú ý:  

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- Tính toán pbh , ph , d chính xác sau dấu phẩy 5 số, những đại lượng còn lại tính chính xác 2 số sau dấu phẩy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: (3đ)

- Trình bày khái niệm sấy, ưu và nhược điểm khi sấy.

- Liệt kê 4 tên hệ thống sấy mà em biết.
Bài 2: (3đ)

Một vật liệu sấy có:
- Lượng nguyên vật liệu G1 = 60 kg/h
- Độ ẩm tương đối của vật liệu lúc đầu và sau:  (1 = 80%, (2 = 20%

1. Tính độ ẩm tuyệt đối của vật liệu lúc đầu và sau khi sấy: (k1 , (k2  [%] ?
2. Tính lượng ẩm tách được sau khi sấy W [kg/h] và lượng thành phẩm G2 [kg/h] ?
Bài 3: (4đ)

Một hệ thống sấy thực có quá trình sấy như hình vẽ và có các thông số sau:
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	- Lượng ẩm tách được W =  40 kg/h
- Tác nhân sấy là không khí ẩm p = 1 bar

- Điểm 0 có: nhiệt độ to = 28(C và độ ẩm (o = 82%.

- Nhiệt độ điểm 1 là t1 = 75 (C, nhiệt độ đọng sương của điểm 2 là ts2 = 42(C.

- Tổn thất nhiệt trên 1 kg ẩm là ( = 45 kJ/kg ẩm.
- Hệ số hồi lưu: n = 1,1
- Hiệu suất nhiệt tại calorifer là ( = 92 %.

1. Tính do, dH, IH , I1 và d2 ?

2. Tính lưu lượng tác nhân sấy L[kg/s], và nhiệt calorifer cấp lý thuyết Q[kW] và cấp thực tế Qthực [kW] ?



----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GV RA ĐỀ


ĐÁP ÁN ĐỀ 1 – HKII/14-15
MÔN: KTS – LỚP 12CĐNL
Bài 1: (3đ)

- Độ ẩm tuyệt đối là lượng ẩm chứa trong 1 kg vật liệu khô. 
(0.5đ) 
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- Độ ẩm tương đối là lượng ẩm chứa trong toàn bộ vật liệu. (0.5đ)  
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- Nêu đơn vị và giải thích ký hiệu: (0.5đ)
Đơn vị của ( và (k: [%] hoặc [-]
Trong đó:
Ga [kg] - lượng ẩm trong vật liệu sấy.
Gk [kg] - lượng khô trong vật liệu sấy.
G [kg] - khối lượng của toàn bộ vật liệu sấy.
- Công thức liên hệ:  
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Bài 2: (3đ)

1. Tính độ ẩm tuyệt đối của vật liệu lúc đầu và sau khi sấy (k1 (k2  [%].
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2. Tính lượng nguyên vật liệu G1 [kg/h] và lượng thành phẩm G2 [kg/h].
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 = 42.22 kg/h  (0.75đ)  
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 G2 = G1 – W = 12.22 kg/h
(0.75đ)
Bài 3: (4đ)

1. Xác định tên của quá trình sấy này ? 

Quá trình sấy thực không hồi lưu và không có quá nhiệt trung gian. (0.5đ)
2. Tính do, Io, I1, d2 ?
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(0.25đ)
Io = to + (2500+2to)do = 81.39 kJ/kgkkk

(0.5đ)
I1 = t1 + (2500+2t1)do = 134.48 kJ/kgkkk

(0.5đ)
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3. Tính lưu lượng tác nhân sấy L[kg/s], và nhiệt calorifer cấp lý thuyết Q[kW] và cấp thực tế Qthực [kW] ? 
L = W/(d2 – do) = 0.13 kg/s

(0.5đ)
Q= L(I1 – Io) = 6.9 kW

(0.5đ)
Qthực = Q/( = 7.67 kW

(0.5đ)
Chú ý: sai số tính toán cho phép 1.5 %

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 – HKII/14-15
MÔN: KTS – LỚP 12CĐNL

Bài 1: (3đ)

-Trình bày khái niệm sấy, ưu và nhược điểm khi sấy.

  + Sấy là một quá trình làm khô vật liệu (có tách ẩm) bằng cách cấp nhiệt làm cho ẩm trong vật liệu bay hơi. (1đ)
  + Ưu điểm: (0.5đ)
* Không gây ẩm mốc
* Sản phẩm lâu hư (tăng thời gian bảo quản). 

  + Nhược điểm: (0.5đ)
* Giảm trọng lượng, sản phẩm khô héo.
* Sấy nhiệt độ cao làm cho vitamin bị phân hủy, sản phẩm sậm màu.

- Liệt kê 4 tên hệ thống sấy: (1đ) (mỗi tên HTS được 0,25đ)
Thí sinh có thể viết 4 tên HTS trong các tên HTS sau: sấy buồng, sấy hầm, sấy phun, sấy tầng sôi, sấy tháp, sấy chân không, sấy thăng hoa, sấy dùng điện cao tầng,…
Bài 2: (3đ)

1. Tính độ ẩm tuyệt đối của vật liệu lúc đầu và sau khi sấy: (k1 , (k2  [%] ?
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2. Tính lượng ẩm tách được sau khi sấy W [kg/h] và lượng thành phẩm G2 [kg/h] ?
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(0.75đ)
G2 = G1 – W = 15 kg/h
(0.75đ)
Bài 3: (4đ)

1. Tính do, dH, IH , I1 và d2 ?
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Io = to + (2500+2to)do = 78.58 kJ/kgkkk

(0.25đ)
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(0.25đ)
dH = d1 = (do +nd2)/(1+n) =0.03825 kga/kgkkk
(0.25đ)

I1 = t1 + (2500+2t1)d1 = 134.48 kJ/kgkkk

(0.5đ)
I2 = I1 + ((d2 – dH) = 177.12 kJ/kgkkk
(0.25đ)
IH = (Io +nI2)/(1+n) =130.2 kJ/kgkkk

(0.25đ)

2. Tính lưu lượng tác nhân sấy L[kg/s], và nhiệt calorifer cấp lý thuyết Q[kW] và cấp thực tế Qthực [kW] ?
L = W/(d2 – dH ) = 0.66 kg/s
(0.5đ)
Q= L(I1 – IH) = 30.47 kW

(0.5đ)
Qthực = Q/( = 33.12 kW

(0.5đ)
Chú ý: sai số tính toán cho phép 1.5 %
Đề 1








Đề 2
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